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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: CÔNG NGHỆ
Năm  học: 2020-2021

KHỐI 9

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết (1 tiết/1 tuần)

Học kỳ I:  18 tuần x 1 tiết =  18 tiết

 Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết  = 17 tiết

HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Thời lượng dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức tổ

chức dạy học
	Điều chỉnh thực hiên

	1
	1
	Bài 1:
Giới thiệu nghề điện dân dụng
	1
	 - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.
- Biết được 1 số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.
	Cả lớp, cá nhân
	

	2
	2
	Bài 2:
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 
	1
	- Biết được 1 số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Biết cách sử dụng 1 số vật liệu điện thông dụng.
- Biết được công dụng, tính năng và tác dụng của từng loại vật liệu điện.
	 Cả lớp, cá nhân


	

	3
	3
	Bài 3: 
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
	1
	- Biết công dụng, phân loại của 1 số đồng hồ điện.
- Biết công dụng của 1 số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện.
	
	

	4;5;6
	4-6
	Bài 4: 
Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện 
	3
	- Biết công dụng, cách sử dụng 1 số đồng hồ đo điện thông dụng.
- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
- Đảm bảo an toàn điện.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	Cả lớp, cá nhân,

nhóm.


	Chọn nội dung dạy: Công tơ điện 

	7;8
	7-8
	Bài 5:

Thực hành: Nối dây dẫn điện
	2
	- Biết được yc của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được 1 số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được 1 số mối nối dây dẫn điện.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung.
	Cả lớp, cá nhân,

nhóm.


	Không bắt buộc hàn mối nối

	9
	9
	Ôn tập
	1
	- Hệ  thống  lại các kiến thức cơ bản  về  vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống, 1 số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Nối được 1 số mối nối dây dẫn điện. 
	Cả lớp, cá nhân


	

	10
	10
	Kiểm tra giữa HK1
	1
	Kiểm tra sự tiếp thu kiến thức của HS về nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống, nối được 1 số mối nối dây dẫn điện.
	Cá nhân
	

	11;12;13
	11-13
	Bài 6:

Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện 
	3
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
- Làm việc nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn điện.

- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	Cả lớp, cá nhân,

nhóm.


	

	14;15;16


	14-16

	Bài 7:

Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 


	3

	- Hiểu nguyên lí làm việc đèn ống huỳnh quang.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. 
- Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
- Làm việc nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn điện.

- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	Cả lớp,  cá nhân,

nhóm.


	

	17
	17
	Ôn tập
	1
	Kiến thức từ bài  1->7
	Cả lớp, cá nhân
	

	18
	18
	Kiểm tra  học kì I

(thực hành) 
	1
	Thực hành: Nối dây dẫn điện
	Cá nhân
	


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Thời lượng dạy học
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức tổ chức dạy học
	Điều chỉnh thực hiện

	19;20;21
	19-21
	Bài 8:

Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.
	3
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.
- Lắp mạch điện đúng quy trình,đảm bảo yêu cầu kĩ thuật

- Làm việc nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn điện.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	Cả lớp, cá nhân,

nhóm


	

	22;23;24
	22-24
	Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.
	3
	- Hiểu được nguyên lí làm việc cảu mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang.
- Làm việc nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn điện.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên,vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	 Cả lớp,  cá nhân, nhóm


	Không dạy phần 3. Quy trình lắp đặt mạch điện.

	25
	25
	Bài 10

Thực hành: Lắp mạch điện 1 công tắc ba cực điểu khiển hai đèn.
	1
	- Hiểu được nguyên tắc làm việc của mạch điện 1 tắc ba cực điểu khiển hai đèn.
- Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần thiết cho bài thực hành.
- Thực hiện quy trình lắp đặt mạch điện.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	Cả lớp,  cá nhân,

nhóm


	

	26
	26
	Ôn tập
	1
	- Hệ thống lại các kiến thức đã học.
- Biết lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn.
	Làm theo nhóm
	

	27
	27
	Kiểm tra thực hành 
	1
	Kiểm tra kiến thức về: Thực hành lắp mạch điện.
	Làm theo nhóm
	

	28;29
	28-29
	Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện 1 công tắc ba cực điểu khiển hai đèn. (tiếp)
	2
	-Thực hiện quy trình lắp đặt mạch điện.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh. 
	Làm theo nhóm
	

	30;31;32
	30-32
	Bài 11: Thực hành: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 
	3
	- Biết được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
- Khi thực hành đúng quy trình, tiết kiệm nguyên, vật liệu, không thải các phụ liệu thừa ra môi trường xung quanh.
	Cả lớp, cá nhân,

nhóm


	

	33
	33
	Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 
	1
	- Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. 

- Hiểu được  cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.
	Cả lớp, cá nhân
	

	34
	34
	Ôn tập   
	1
	- Giúp hs hệ thống lại các kiến thức đã học.
- Biết lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển 2 đèn và mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn.
	Cả lớp, cá nhân
	

	35
	35


	Kiểm tra HK II

(thực hành)
	1

	- Lắp mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
- Làm việc nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn điện.
	Nhóm
	

	
	
	Hợp Tiến, ngày       tháng 9 năm 2020

	HIỆU TRƯỞNG

Đặng Vũ Trường
	TỔ TRƯỞNG CM

Đoàn Thị Thùy Dương
	NGƯỜI LẬP

Vũ Thị Mùi


PAGE  

